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1) Trình bày quá trình thụ tinh, kết hạt và tạo quả?

Quá trình thụ tinh gồm 2 hiện tượng:

- Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn: Hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên nảy mầm thành ống phấn.

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh được gọi là sinh sản hữu tính.

- Sau thụ tinh: 

+ Hợp tử phát triển thành phôi

+ Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

+ Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt.

+ Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (1 số ít loài cây ở quả còn dấu tích của 1 số bộ phận của hoa).

2) Trình bày đặc điểm của các loại quả?

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.

* Quả khô: Vỏ quả khi chín: khô, cứng, mỏng.

- Chia thành 2 nhóm:

+ Quả khô nẻ: khi chín khô vỏ quả có khả năng tách ra.  Vd: quả cải, quả đậy Hà Lan……

+ Qủa khô không nẻ: khi chín khô vỏ quả không tự tách ra.  Vd: quả thìa là, quả chò….

*  Quả thịt : Vỏ quả khi chín: mềm, dày, chứa đầy thịt quả.

- Chia thành 2 nhóm :
+ Qủa mọng: phần thịt quả dày mọng nước.  Vd: quả cam, cà chua….

+ Qủa hạch: có hạch cứng chứa hạt ở bên trong.  Vd: quả xoài, quả nhãn….

3) Nêu các bộ phận của hạt và chức năng của chúng? 

   Hạt gồm: - Vỏ: bao bọc và bảo vệ hạt.

 - Phôi gồm 

  - Chất dinh dưỡng dự trữ ở lá mầm hoặc phôi nhũ.

4) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh vì:

- Hạt to, chắc, mẩy: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe.

- Hạt không sâu bệnh, không sứt sẹo thì các bộ phận như vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ còn nguyên vẹn mới đảm bảo cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường.

5) Nêu các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt?

- Hạt nảy mầm cần đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp, ngoài ra cần chất lượng hạt giống (hạt chắc, không sâu, còn phôi).

6) Vì sao phải gieo hạt đúng thời vụ?
- Gieo hạt đúng thời vụ giúp cho hạt gặp được những điều kiện thời tiết phù hợp nhất như nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng của đất phù hợp, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn.

=> Hạt kín là thực vật có hoa- là nhóm thực vật tiến hóa nhất.

7) Phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm? 
	Đặc điểm
	Lớp 1 lá mầm
	Lớp 2 lá mầm

	- Rễ
	Rễ chùm
	Rễ cọc

	- Thân
	Thân cỏ, cột
	Thân gỗ, cỏ, leo

	- Kiểu gân lá
	Gân lá song song, hình cung.
	Gân lá hình mạng

	- Số cánh hoa
	Có 3 hoặc 6 cánh
	Có 4 hoặc 5 cánh

	- Hạt
	Phôi có 1 lá mầm
	Phôi có 2 lá mầm

	- Ví dụ
	Lúa, ngô, hành...
	Xoài, ổi, cam...


8) Phân loại thực vật là gì? Có những bậc phân loại nào?

- Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng  thành các bậc phân loại.

- Các bậc phân loại:     Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài

        Loài là bậc phân loại cơ sở.

· 9) Cây trồng bắt nguồn từ đâu? Vì sao lại có cây trồng?

· Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

· Có cây trồng vì: tùy theo mục đích sử dụng mà từ 1 loài cây dại ban đầu con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
10) Biện pháp cải tạo cây trồng?

- Cải biến tính di truyền của giống cây bằng các biện pháp: lai, chọn giống, cải tạo giống, gây đột biến,...

- Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng.

- Nhân giống những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng.

-  Chăm sóc cây: tưới, bón phân, phòng bệnh……tốt nhất để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.

11) Tại sao người ta lại nói “ Rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?

Người ta lại nói “ Rừng cây như một lá phổi xanh” của con người:

-  Cây xanh giúp cân bằng lượng oxi và cacbonic trong không khí, giúp cho động vật và con người tồn tại.

- Lá cây cản bụi và khí độc, làm không khí trong lành và làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Tán lá rừng che bớt ánh nắng góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí và đem lại bóng mát.
12) Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người?

 * Vai trò của thực vật đối với động vật:

- Thực vật cung cấp khí oxi và thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người).

- Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

* Vai trò của thực vật đối với con người:

- Những cây có lợi:

+ TV nhất là TV hạt kín có công dụng nhiều mặt.

+ Ý nghĩa kinh tế của chúng rất lớn: cho gỗ dùng trong xây dựng và cho các ngành công nghiệp, cung 
cấp thức ăn, nước uống cho người, dùng làm thuốc, làm cảnh, làm nhiên liệu đốt…...

+ Chúng ta cần bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá đó để làm giàu cho Tổ Quốc.

- Những cây có hại cho sức khỏe con người

Sản phẩm của cây gây nghiện ( anh túc, cần sa….), hay gây ngộ độc cho người => cần thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng các cây độc.

13) Đa dạng của thực vật là gì? 

Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

14) Nguyên nhân khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam giảm sút? Hậu quả?

- Nguyên nhân: nhiều loài thực vật có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu sống của con người.

- Hậu quả: nhiều loài thực vật bị giảm đáng kể về số lượng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi, nhiều loài trở nên hiếm, thậm chí một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt.
15) Để  môi  trường sống của chúng ta mãi trong lành, không bị ô nhiễm bản thân em đã làm được những việc gì? (bản thân, ở nhà, ở trường và ngoài xã hội)

- Bản thân: Luôn có ý thức về hậu quả của ô nhiễm môi trường

- Ở nhà: Quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, bỏ rác đúng nơi quy định

- Ở trường: Trực nhật, không xả rác bừa bãi, bảo vệ cây xanh 

- Ngoài xã hội: Không xả rác bừa bải, tuyên truyền, nhắc nhở mọi người…
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